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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: TRƯỜNG MẦM NON 

Thời gian thực hiện : 4 tuần( Từ ngày 16/9/2024- 11/10/2024)  

Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị Miền-Vũ Thị Huyền 
    

  I/ MỤC TIÊU - NỘI DUNG –HOẠT ĐỘNG  CHỦ ĐỀ. 

tt 

  

  

  

Mục tiêu chủ đề 

  

  

Nội dung chủ đề  

  

  

  

 Hoạt động chủ đề 

  

  

  

DỰ KIẾN 

PHÂN PHỐI 

VÀO CHỦ 

ĐỀ/THÁNG 

Cộng 

CHỦ ĐỀ:  

"TRƯỜNG MẦM NON" 

 

 

TMN         

4   
Nhánh 1 

(16/9-20/9) 

Nhánh 2 

(23/9-4/10) 

Nhánh 3 

7/10-

11/10) 

16/9-11/10 # 
Bé vui đón 

trung thu 

Trường- 

lớp mầm 

non của bé 

Dự án 

cái trống 

6 

Thực hiện đúng kỹ 

thuật và thuần thục các 

động tác trong bài tập 

thể dục theo hiệu lệnh, 

nhịp bản nhạc/bài hát. 

Bắt đầu và kết thúc 

động tác đúng nhịp. 

Tập kết hợp 5 động 

tác cơ bản trong bài 

tập thể dục 

Bài 1: - HH: Ngửi hoa;  

Tay: Giơ cao, đưa ra 

phía trước/ Lưng, bụng, 

lườn: cúi về phía trước, 

nghiêng người sang 2 

bên, vặn người sang 2 

bên. Chân: Ngồi xuống, 

đứng lên co duỗi chân   

Bật chụm tách chân. 

x 1 TDS TDS TDS 

23 

Giữ được thăng bằng 

cơ thể khi thực hiện 

vận động đứng một 

chân và giữ thẳng 

người trong 10 giây 

Đứng một chân, giữ 

thẳng người trong 

10 giây 

 Tiết học: Đứng một 

chân, giữ thẳng người 

trong 10 giây 

x 1     HĐH 
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24 

Giữ được thăng bằng 

cơ thể khi thực hiện 

vận động đi bằng mép 

ngoài bàn chân 

Đi bằng mép ngoài 

bàn chân 

Chơi tự do "Đi bằng mép 

ngoài bàn chân" 
x 1   HĐNT   

25 

Giữ được thăng bằng 

cơ thể khi thực hiện 

vận động đi trên dây 

dài 3-4m đặt trên sàn 

Đi trên dây Tiết học "Đi trên dây" x 1   HĐH HĐNT 

27 

Giữ được thăng bằng 

cơ thể, nhịp nhàng, 

khéo léo khi thực hiện 

vận động đi nối bàn 

chân tiến, lùi 

Đi nối bàn chân 

tiến, lùi 

 Tiết học: Đi nối bàn 

chân tiến, lùi  

HĐG: trò chơi đi theo 

dấu chân 

x 1 
HĐH+HĐ

H 
    

99 

Mạnh dạn, tự tin, dứt 

khoát khi thực hiện vận 

động bật liên tục vào 

5-7 vòng 

Bật liên tục vào 

vòng 

Tiết học:Bật liên tục vào 

vòng 

- HĐNT: Chơi tự do Bật 

qua các ô 

x 1   
HĐH+HĐ

NT 
  

115 

 Tô màu kín, không 

chờm ra ngoài đường 

viền các hình vẽ 

Tô màu hình vẽ 

 Trò chơi: Tô màu hình 

vẽ : Tô màu chữ o,ô,ơ, 

rỗng, đồ dùng đồ chơi, 

cái trống… 

x 1     HĐG 

122 
Xếp chồng được 12-15 

khối, lắp ráp theo mẫu 

Xây dựng, lắp ráp 

với 12-15 khối  

Trò chơi chơi:  Xây 

dựng, lắp ráp với 12-15 

khối  

x 1   HĐG   

144 

Biết cơ cấu các bữa ăn 

trong 1 ngày, các món 

ăn trong 1 bữa ăn 

Cơ cấu các bữa ăn 

trong 1 ngày 

Hướng dẫn trẻ  nhận biết 

3 bữa ăn chính  trong 

ngày: Sáng, trưa, tối 

x 1  VS-AN   

147 

Biết mỗi thực phẩm có 

nhiều dạng chế biến và 

cách ăn khác nhau. Có 

khả năng thực hành 

một số thao tác cơ bản 

Thao tác cơ bản 

trong chế biến một 

số món ăn, thức 

uống đơn giản 

Hướng dẫn trẻ:Thực 

hành thao tác chế biến 

món rau bắp cải luộc, 

trứng rán 

x 1 HĐG HĐG HĐG 

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
14:2

5 0
8/1

0/2
024

bởi N
guyễ

n T
hị M

iề
n ( 

c0
nh_m

ie
nnt )

 –
 T

rư
ờng M

N N
am

 H
ải



3 

 

trong chế biến một số 

món ăn, thức uống đơn 

giản 

160 

Có kỹ năng rửa tay 

bằng xà phòng đúng 

quy trình. Có thói quen 

tự rửa tay bằng xà 

phòng trước khi ăn, sau 

khi đi vệ sinh và khi 

tay bẩn 

 luyện kỹ năng rửa 

tay bằng xà phòng  

Rèn trẻ  kỹ năng rửa tay 

bằng xà phòng  
x 1 VS-AN   VS-AN 

163 

Có kỹ năng lau mặt 

đúng thao tác. Có thói 

quen tự lau mặt 

luyện kỹ năng lau 

mặt 
Rèn trẻ kỹ năng lau mặt x 1 HĐC VS-AN   

166 

Có kỹ năng đánh răng 

đúng thao tác. Có thói 

quen tự đánh răng hàng 

ngày 

luyện kỹ năng đánh 

răng 

Rèn trẻ  kỹ năng đánh 

rang 
x 1 VS-AN   VS-AN 

172 

Nhận diện chính xác 

đúng đồ dùng  và ký 

hiệu trên đồ dùng cá 

nhân 

 Nhận dạng ký hiệu 

của bản thân 

 Hướng dẫn trẻ nhận 

dạng ký hiệu của bản 

than 

x 1 VS-AN VS-AN VS-AN 

176 
Biết sử dụng thiết bị vệ 

sinh đúng cách  

Nội quy khu vực vệ 

sinh 

Thực hiện nội quy khi đi 

vệ sinh: Đi đúng nơi khu 

vực, rửa tay sau khi đi vệ 

sinh 

x 1     VS-AN 

185 

Có một số hành vi văn 

minh, thói quen tốt 

trong ăn uống và chủ 

động thực hiện hàng 

ngày 

Mời cô, mời bạn 

khi ăn 

Trò chuyện với trẻ biết 

Mời cô, mời bạn khi ăn 
x 1 VS-AN VS-AN   

200 

 Có một số thói quen 

tốt trong vệ sinh, 

phòng bệnh 

Đi vệ sinh đúng nơi 

quy định 

Hướng dẫn trẻ: Đi vệ 

sinh đúng nơi quy định 
x 1 VS-AN     
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212 

 Nhận ra và không chơi 

một số đồ vật có thể 

gây nguy hiểm. Nói 

được mối nguy hiểm 

khi đến gần 

Một số đồ vật gây 

nguy hiểm 

Trò chơi : Nhận biết một 

số đồ vật gây nguy hiểm 
 x 1 HĐC     

216 

 Biết tránh và không 

làm một số hành động 

nguy hiểm khi được 

nhắc nhở phù hợp độ 

tuổi 

Những việc làm có 

thể gây nguy hiểm 

cho bản thân (cười 

đùa khi ăn uống dễ 

gây sặc, ngậm hột 

hạt, tự ý uống 

thuốc/ ăn thức ăn 

lạ, không leo trèo 

bàn ghế , lan 

can,…...  

Hướng dẫn  cách chơi đồ 

chơi an toàn 
x 1 HĐNT   HĐG 

220 

 Biết tránh một số 

trường hợp không an 

toàn 

- Người lạ bế ẵm, 

rủ đi chơi, cho đồ 

ăn. 

 Trò chuyện với trẻ biết 

tránh khi Người lạ bế 

ẵm, rủ đi chơi, cho đồ 

ăn. 

x 1   HĐC   

224 

Tự giác thực hiện được 

một số quy định về an 

toàn tại trường/lớp 

Quy định an toàn 

của trường/lớp  

Cho trẻ quan sát một số 

biểu hướng dẫn an toàn 

khi chơi 

x 1     HĐNT 

 22

5a 

 Biết rèn luyện, củng 

cố các nhóm cơ toàn 

thân và sự phối hợp 

khéo léo trong vận 

động 

 Trò chơi vận động, 

trò chơi dân gian 

theo chủ đề 

Tổ chức trò chơi dân 

gian:  mèo đuổi chuột 
x 1 HĐNT HĐNT HĐNT 

236 

Biết một số đặc điểm 

nổi bật và cách sử dụng 

đồ dùng, đồ chơi quen 

thuộc 

Đặc điểm nổi bật, 

công dụng, cách sử 

dụng đồ dùng, đồ 

chơi 

Tiết học: Khám phá cái 

trống 

- Trò chơi: Phân loại đồ 

dùng đồ chơi quen thuộc 

x 1 HĐG   
HĐH+H

ĐC 
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237 

Biết so sánh sự khác 

nhau và giống nhau 

của 2-3 đồ dùng, đồ 

chơi 

So sánh sự khác 

nhau và giống nhau 

của 2-3 đồ dùng, đồ 

chơi. 

Tiết học: So sánh sự 

giống và khác nhau của 

2 đồ chơi 

x 1   HĐH   

239 

Biết phân loại đồ dùng, 

đồ chơi theo 2-3 dấu 

hiệu về chất liệu và 

công dụng 

Phân laoij đồ chơi 

theo công dụng 

Trò chơi; Phân loại đồ 

dùng đồ chơi : đồ chơi 

bằng nhựa, đồ chơi bằng 

gỗ, đồ chơi ngoài trời, đồ 

chơi trong lớp…. 

x 1 HĐG HĐG HĐG 

258 

Có khả năng tự quan 

sát, phán đoán để phát 

hiện được mối liên hệ 

đơn giản giữa, cây với 

môi trường sống và 

cách chăm sóc bảo vệ 

Quan sát, phán 

đoán mối liên hệ 

đơn giản giữa  cây 

với môi trường 

sống và cách chăm 

sóc bảo vệ 

Tổ chức cho trẻ quan 

sát,l¸ lá cây bông hoa… 

trong vườn 

x 1 HĐNT HĐNT HĐNT 

265 

 Biết thời tiết thay đổi 

theo mùa và thứ tự các 

mùa trong năm 

Quan sát thời tiết 

Hướng dẫn trẻ quan sát 

thời tiết trong ngày; bầu 

trời, gió, nắng… 

x 1 HĐNT HĐNT HĐNT 

295

c 

 Trẻ biết sử dụng công 

cụ đơn giản để thử 

nghiệm, quan sát, so 

sánh, dự đoán và thảo 

luận về đặc điểm, tính 

chất của đối tượng. 

Sử dụng công cụ 

đơn giản để thử 

nghiệm, quan sát, 

so sánh, dự đoán và 

thảo luận về đặc 

điểm, tính chất của 

đối tượng.  

Hướng dẫn trẻ thực hành 

một số thí nghiệm 
x 1     HĐG 

306 

Biết đếm trong phạm 

vi 10 và đếm theo khả 

năng 

Đếm trong phạm vi 

10, đếm xuôi, đếm 

ngược theo khả 

năng 

 Hướng dẫn trẻ:  Đếm 

đến 10 
x 1 HĐC     

309 

Biết được chữ số, số 

lượng, số thứ tự trong 

phạm vi 6 

Các chữ số, số 

lượng và số thứ tự 

trong phạm vi 6 

Dạy trẻ nhận biết nhóm 

có số lượng trong phạm 

vi 6, nhận biết số 6 

- HĐG: Trò chơi cắt dán 

đủ số lượng, tô màu số 

x 1 
HĐH+HĐ

G 
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rỗng, tạo hình số 6 bằng 

sỏi… 

353 

Biết thu thập thông tin 

và tạo ra biểu đồ, đồ 

thị đơn giản (VD: biểu 

đồ về thời tiết, chiều 

cao cây,…) 

Quan sát biểu đồ 

chiều cao 
Trò chơi: bé tập đo x 1     HĐC 

387 

Biết được những đặc 

điểm nổi bật của 

trường/lớp mầm non; 

công việc của các cô 

bác trong trường khi 

được hỏi, trò chuyện 

Đặc điểm nổi bật 

của trường/lớp 

mầm non; công 

việc của các cô bác 

trong trường 

Tham quan trường mầm 

non 
x 1   HĐHTN   

390 

Nói được họ tên, đặc 

điểm, sở thích của các 

bạn, các hoạt động của 

trẻ ở trường khi được 

hỏi, trò chuyện 

Tìm hiểu về tên các 

bạn trong lớp, đặc 

điểm của các bạn 

và các hoạt động 

của trẻ ở trường 

mầm non 

Trò chuyện về lớp học 

của bé 

- HĐG: Trò chơi tìm 

hiểu về lớp học của bé 

x 1   HĐC   

399 

Kể được tên và hoạt 

động nổi bật của một 

số lễ hội, sự kiện văn 

hóa tại địa phương 

Tìm hiểu về hoạt 

động ngỳ tết trung 

thu  
Tiết học: Tìm hiểu về tết 

trung thu 

x 1  HĐH HĐC   

410 

Có khả năng nghe hiểu 

các từ khái quát, từ trái 

nghĩa 

Nghe hiểu các từ 

khái quát (đồ dùng, 

đồ chơi,...),  

Trò chuyện với trẻ về 

nghĩa của 1 số từ: Đồ 

chơi nấu ăn, đồ chơi bán 

hàng, đồ chơi xây dựng 

x 1 HĐC     

416 

Có khả năng nghe hiểu 

nội dung truyện kể, 

truyện đọc phù hợp với 

độ tuổi và chủ đề thực 

hiện 

Nghe kể chuyện về 

chủ đề trường mầm 

non 

Truyện : Mời bạn đến 

chơi nhà, Sự tích rước 

đèn 

- HĐG: Kể chuyện với 

rối, truyện; bạn đến chơi 

nhà 

x 1   
HĐH+HĐ

G 
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417 

Có khả năng nghe các 

bài hát, bài thơ, ca dao, 

đồng dao, tục ngữ, câu 

đố, hò, vè phù hợp với 

độ tuổi và chủ đề thực 

hiện 

Nghe các bài hát, 

bài thơ, ca dao, 

đồng dao, tục ngữ, 

câu đố: trường 

chúng cháu là 

trường mầm non, 

thơ bạn mới….  

Cho trẻ nghe các bài hát, 

bài thơ về chủ đề: 

Trường chúng cháu là 

trường mầm non, Bàn 

tay cô giáo, Lớp chúng 

ta đoàn kết…. 

x 1   HĐC   

419 

Nhận ra được sắc thái 

biểu cảm của lời nói 

khi vui, buồn, tức giận, 

ngạc nhiên, sợ hãi và 

biết sử dụng phù hợp 

hoàn cảnh  

Một số sắc thái biểu 

cảm của lời nói 

(vui, buồn, sợ hãi, 

tức giận, ngạc 

nhiên) và sử dụng 

phù hợp 

Trao đổi với trẻ Thể hiện 

thái độ của bản thân phù 

hợp với hoàn cảnh 

x 1   HĐC   

425 

Kể rõ ràng, có trình tự 

về sự việc, hiện tượng 

nào đó để người nghe 

có thể hiểu được 

Kể lại sự việc, hiện 

tượng theo trình tự 

Tổ chức cho trẻ kể về 

hiện tượng thiên nhiên 

mà trẻ nhìn  đã được 

thấy 

x 1     HĐG 

431 

 Biết bày tỏ tình cảm, 

nhu cầu và hiểu biết 

của bản thân một cách 

rõ ràng, dễ hiểu bằng 

các câu đơn, câu ghép 

khác nhau 

Bày tỏ tình cảm, 

nhu cầu và hiểu biết 

của bản thân một 

cách rõ ràng, dễ 

hiểu bằng các câu 

đơn, câu ghép khác 

nhau 

Trò chuyện, rèn trẻ bày 

tỏ nhu cầu bản thân với 

cô giáo, bạn bè và mọi 

người xung quanh  

x 1 HĐC     

435 

Có khả năng đọc thuộc 

bài thơ, ca dao, đồng 

dao phù hợp độ tuổi và 

chủ đề thực hiện. Có 

khả năng đọc biểu cảm 

bài thơ, ca dao, đồng 

dao phù hợp độ tuổi 

Đọc  thuộc bài thơ, 

ca dao, đồng dao 

phù hợp độ tuổi và 

chủ đề thực hiện. 

Dạy trẻ đọc thơ: Ông sảo 

ông sao 

- HĐC: Ôn luyện bài thơ 

x 1 
HĐH+HĐ

C 
    

444 

 Biết sử dụng các từ 

biểu thị sự lễ phép, lịch 

sự  phù hợp với tình 

huống trong giao tiếp 

 Sử dụng các từ 

biểu thị sự lễ phép, 

lịch sự  "Cảm ơn", 

"Xin lỗi"; "Xin 

Nhắc nhở trẻ thực hiện lễ 

phép trong giao tiếp. 
x 1     HĐC 
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phép"; "Thưa"; 

"Dạ"; "Vâng"… 

phù hợp với tình 

huống trong giao 

tiếp 

450 

Biết trả lời các câu hỏi 

về nguyên nhân, so 

sánh: "Tại sao?"; "Có 

gì giống nhau?"; "Có 

gì khác nhau?"; "Do 

đâu mà có?"; Biết hỏi 

lại khi không hiểu 

người khác nói: "tại 

sao?", "như thế nào?"9 

 Trả lời các câu hỏi 

khám phá về đối 

tượng, nội dung chủ 

đề 

 Hướng dẫn trẻ cách đặt 

câu hỏi truy vấn về đối 

tượng 

x 1     HĐC 

451 
Không nói tục, chửi 

bậy 

Sử dụng các từ biểu 

thị sự lễ phép 

Hướng dẫn trẻ lễ phép 

trong khi được hỏi và trả 

lời 

x 1 ĐTT ĐTT ĐTT 

463 
 Biết giữ gìn và bảo vệ 

sách 

 Giữ gìn và bảo vệ 

sách 

. Trò chuyện với trẻ  

cách giữ  gìn và bảo vệ 

sách 

x 1   HĐC   

466 

Nhận ra và thực hiện 

đúng ký hiệu thông 

thường trong cuộc 

sống 

Làm quen, thực 

hiện theo chỉ dẫn 

của một số kí hiệu 

thông thường ở g, 

trường lớp,  

Hướng dẫn trẻ nhận biết 

một số ký hiệu thông 

thường ở trường lớp 

mầm non  

x 1   HĐC   

470 

Có khả năng nhận dạng 

các chữ o,ô,ơ trong 

bảng chữ cái Tiếng 

Việt, chữ in thường, in 

hoa 

Làm quen chữ 

cáio,ô,ơ 

+ Tiết học: Nhóm chữ 

cái o - ô - ơ 

- HĐG: Chơi các trò 

chơi( Gạch chân chữ cái, 

nối đúng chữ, ghép 

chữ…)o,ô,ơ 

x 1     

HĐH+H

ĐG+HĐ

C 

484 
Biết tô, một số kí hiệu, 

chữ cái, tên của mình 

Tô màu chữ rỗng o, 

ô ơ 

trò chơi: Tô màu chũ 

o,ô,ơ rỗng 
x 1   HĐG   
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497 

Biết vâng lời, giúp đỡ 

bố mẹ, cô giáo những 

việc vừa sức 

Thực hiện công 

việc được giao ( 

trực nhật, xếp dọn 

đồ chơi ) 

 Hướng dẫn trẻ thực hiện 

công việc được giao ( 

trực nhật, xếp dọn đồ 

chơi ) 

x 1 HĐG   VS-AN 

501 

Có khả năng đề xuất 

trò chơi và hoạt động 

thể hiện sở thích của 

bản thân 

Tự lựa chọn trò 

chơi, phân vai chơi, 

lựa chọn vật liệu 

chơi, thực hiện vai 

trò trong nhóm 

chơi.  

Hướng dẫn trẻ lựa chọn 

trò chơi, phân vai chơi, 

lựa chọn vật liệu chơi, 

thực hiện vai trò trong 

nhóm chơi.  

x 1     HĐC 

525 

Cố gắng tự hoàn thành 

đến cùng công việc 

được giao có sự giám 

sát của giáo viên. Tự 

nhận xét được mức độ 

hoàn thành công việc. 

Biết thể hiện sự vui 

thích khi hoàn thành 

công việc 

Thực hiện công 

việc theo sự phân 

công và giám sát 

của cô giáo 

Hướng dẫn trẻ thực hiện 

công việc trong lớp: Kê 

bàn, trải chiếu, chuẩn bị 

đồ dùng giờ ăn…. 

x 1   VS-AN ĐTT 

533 

Biết thể hiện sự an ủi 

và chia vui với người 

thân và bạn bè. Dễ hòa 

đồng với bạn bè trong 

nhóm chơi 

Quan tâm đến 

người  bạn bè 

Dạy trẻ biết quan tâm , 

giúp đỡ bạn  
x 1 ĐTT   HĐG 

536 

Thích chia sẻ cảm xúc, 

kinh nghiệm, đồ dùng, 

đồ chơi với những 

người gần gũi. Sẵn 

sàng giúp đỡ người 

khác khi gặp khó khăn. 

Chia sẻ kinh 

nghiệm về cách sử 

dụng đồ dùng gia 

đình 

Tiết học: Kỹ năng sử 

dụng một số đồ dùng an 

toàn trong gia đình 

HĐG: trò chơi chọn 

hành vi đúng sai khi sử 

dụng đồ dùng trong gia 

đình 

x 1 HĐG     

548 

Thực hiện được một số 

quy định ở lớp,phù hợp 

độ tuổi 

Thực hiện một số 

quy định ở lớp, : 

Dọn dẹp và sắp xếp 

đồ dùng, sau khi 

 Hướng dẫn trẻ:Thực 

hiện một số quy định ở 

lớp, : Dọn dẹp và sắp 

xếp đồ dùng, sau khi 

x 1 HĐG     
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chơi cất đồ chơi 

vào nơi quy định, 

không làm ồn, mất 

trật tự khi ăn - ngủ,  

chơi cất đồ chơi vào nơi 

quy định, không làm ồn, 

mất trật tự khi ăn - ngủ,  

552 

Có thói quen chào hỏi, 

cảm ơn, xin lỗi và 

xưng hô lễ phép với 

người lớn 

Lời nói và cử chỉ lễ 

phép, lịch sự trong 

giao tiếp 

Dạy trẻ biết nói và có cử  

chỉ lễ phép lịch sự trong 

giao tiếp 

x 1   HĐC  

554 

Biết lắng nghe ý kiến 

của người khác và trao 

đổi ý kiến, chia sẻ kinh 

nghiệm của mình với 

các bạn 

Lắng nghe và trao 

đổi ý kiến với 

người khác 

Lắng nghe và trao đổi ý 

kiến với người khác 
x 1     HĐG 

558 

Biết thể hiện sự thân 

thiện, đoàn kết với bạn 

bè và chấp nhận sự 

phân công của nhóm 

bạn và người lớn 

Dạy trẻ nhận biết vị 

trí và trách nhiệm 

của mình trong lớp 

HĐH: Lớp chúng ta 

đoàn kết 
x 1   HĐH   

561 

Biết nhận xét và tỏ thái 

độ với hành vi" đúng" - 

" sai", " tốt" - " xấu" ; 

nhận ra việc làm của 

mình có ảnh hưởng đến 

người khác 

Nhận xét và tỏ thái 

độ với hành vi  " 

đúng" - " sai", " tốt" 

- " xấu" 

Trò chơi:  ghép tranh an 

toàn trong trường mầm 

non 

- HĐG: Trò chơi hành vi 

đúng sai khi chơi với 

bạn, với đồ chơi 

x 1     HĐG 

564 

Biết quan tâm, chia sẻ, 

giúp đỡ bạn. Sẵn sàng 

thực hiện nhiệm vụ 

đơn giản cùng người 

khác. 

Quan tâm, chia sẻ, 

nhường nhịn, giúp 

đỡ bạn. 

 Dạy trẻ : Quan tâm, chia 

sẻ, nhường nhịn, giúp đỡ 

bạn. 

x 1   HĐG   

568 Thích chăm sóc , cây Chăm sóc cây cối 
Trò chuyện: cách chăm 

sóc cây 
x 1   HĐNT   

578 

Biết thể hiện thái độ 

tán thưởng, tự khám 

phá, bắt chước âm 

thanh, dáng điệu và sử 

Nghe âm thanh, các 

bài hát, bản nhạc 

gần gũi và ngắm 

nhìn vẻ đẹp nổi bật 

Trò chơi:  âm thanh,vui 

nhộn : Một số âm thanh 

xắc xô, trống…. 

x 1 HĐG   HĐC 
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dụng các từ gợi cảm 

nói lên tình cảm khi 

nghe âm thanh gợi 

cảm, các bài hát, bản 

nhạc và ngắm nhìn vẻ 

đẹp của các sự vật, 

hiện tượng trong thiên 

nhiên, cuộc sống và tác 

phẩm nghệ thuật 

của các sự vật, hiện 

tượng trong thiên 

nhiên, cuộc sống và 

tác phẩm nghệ thuật 

579 

Chăm chú lắng nghe, 

và hưởng ứng cảm xúc 

(hát theo, vỗ tay, nhún 

nhảy, lắc lư, thể hiện 

động tác minh họa) 

theo bài hát, bản nhạc; 

thích nghe đọc thơ, 

đồng dao, ca dao, tục 

ngữ; thích nghe kể câu 

chuyện phù hợp với độ 

tuổi và chủ đề thực 

hiện 

Nghe 1 số bài hát, 

bản nhạc về chủ đề 

 Cho trẻ nghe bài hát, 

bản nhạc; thơ, đồng dao, 

ca dao, tục ngữ; Em đi 

mẫu giáo, trường chúng 

cháu là trường mầm 

non,bài thơ tình 

bạn……. 

x 1 ĐTT ĐTT ĐTT 

584 

 Thích nghe và nhận 

biết các thể loại âm 

nhạc khác nhau (nhạc 

thiếu nhi, dân ca, nhạc 

cổ điển) 

Nghe 1 số bản nhạc 

dân ca 
Nghe hát ru: Mẹ yêu con x 1 VS-AN     

588 

Biết hát đúng giai điệu, 

lời ca, hát diễn cảm 

phù hợp với sắc thái, 

tình cảm của bài hát 

qua giọng hát, nét mặt, 

điệu bộ, cử chỉ… 

Hát bài hát về chủ 

đề 

  Dạy hát bài:Trống cơm, 

Em đi mẫu giáo, Chiếc 

đèn ông sao 

x 1  HĐG 
HĐH+HĐ

G+HĐC 

HĐH+H

ĐG+HĐ

C 
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591 

Có khả năng vận động 

nhịp nhàng phù hợp 

với sắc thái, nhịp điệu 

bài hát, bản nhạc với 

các hình thức (vỗ tay 

theo các loại tiết tấu, 

múa) 

Vận động múa theo 

nhịp bài hát 
 Múa Rước đèn tháng 8 x 1 HĐG HĐG   

594 

Biết phối hợp và lựa 

chọn các nguyên vật 

liệu tạo hình, vật liệu 

thiên nhiên để tạo ra 

sản phẩm 

Lựa chọn, phối hợp 

các nguyên vật liệu 

tạo hình, vật liệu 

trong thiên nhiên, 

phế liệu để tạo ra 

các sản phẩm 

tiết học; Làm cái trống 

- HĐG:  vẽ, làm cái 

trống 

x 1     
HĐH+H

ĐG 

597 

Biết phối hợp các kĩ 

năng vẽ để tạo thành 

bức tranh có màu sắc 

hài hòa, bố cục cân đối 

Vẽ thành bức tranh 

có bố cục 

Tiết học; Vẽ đèn lồng 

- HĐG: Vẽ trường mầm 

non của bé, vẽ chuông 

gió, đèn trung thu… 

x 1 
HĐH+HĐ

G 
  HĐC 

601 

Biết phối hợp các kỹ 

năng cắt, xé dán để tạo 

thành bức tranh có màu 

sắc hài hòa, bố cục cân 

đối 

Cắt dán giấy màu 

tạo thành sản phẩm 

Tiết học:Cắt dán dây xúc 

xích 

- HĐG: Rèn kỹ năng cắt 

dán dây xúc xích. Cắt 

trang trí cái trống 

x 1   
HĐH+HĐ

G 
  

601

a 

  

 Biết gắn, đính, tạo 

thành sản phẩm có màu 

sắc, bố cục. Biết lấy 

hồ, bôi hồ dán, đặt 

đúng vị trí, miết, hong 

khô. 

 

 

  

  

Thực hiện gắn, đính 

tạo thành sản phẩm 

có màu sắc, bố cục 

hài hòa. Biết lấy hồ, 

bôi hồ dán, đặt 

đúng vị trí, miết, 

hong khô 

TC: Gắn trang trí mô 

hình cái trống 
x 1     HĐG 

604 

Biết phối hợp các kĩ 

năng nặn để tạo thành 

sản phẩm có bố cục 

cân đối 

Nặn đất tạo hình 

sản phẩm 

Tiết học: Nặn một số đồ 

chơi trong lớp ,  

- HĐG; Trò chơi nặn đồ 

chơi, nặn bánh trung thu  

x 1  HĐG 
HĐH+HĐ

G 
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622 

Có khả năng tìm kiếm, 

lựa chọn các dụng cụ, 

nguyên vật liệu phù 

hợp để tạo ra sản phẩm 

theo ý thích 

Tìm kiếm nguyên 

học liệu 

Hướng dẫn trẻ tìm kiếm 

nguyên học liệu để làm 

sản phẩm 

x 1     HĐG 

                  

 Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề     38 43 41 

 Trong đó: - Đón trả trẻ     3 2 3 

                  - Thể dục sáng     1 1 1 

 - Hoạt động góc     13 10 12 

  - Hoạt động góc     7 6 11 

   - Hoạt động học + Hoạt động góc     6 4 1 

 - Hoạt động ngoài trời     4 6 5 

  - Hoạt động ngoài trời     5 5 5 

  - Hoạt động học + Hoạt động ngoài trời     0 1 0 

 - Vệ sinh - ăn ngủ     6 5 5 

 - Hoạt động chiều     6 9 10 

  - Hoạt động chiều     5 7 7 

    '- Hoạt động chiều + Hoạt động góc     0 0 0 

  

 '- Hoạt động học + Hoạt động góc + Hoạt động 

chiều 

 

    0 1 2 

  - Hoạt động học + Hoạt động chiều     1 1 1 

  Hoạt động học trải nghiệm     0 1 0 

 - Tham quan dã ngoại   0 0 0 

 - Hoạt động trải nghiệm     0 0 0 

 - Hoạt động lễ hội     0 0 0 

   - Hoạt động học     5 10 5 
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   Giờ TC     1 2 1 

   Giờ NT     2 2 1 

   Giờ NN     1 2 1 

   Giờ TC-KNXH     0 1 0 

     Giờ TM     1 3 2 

 

 

II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH: 

 

Tên chủ đề nhánh 
Số tuần thực 

hiện 
Thời gian thực hiện Người phụ trách Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có) 

Bé vui đón trung thu 

 
1 Từ 16/9/2024 -20/9/2024 

Nguyễn Thị Miền 

 

 

Trường-Lớp mầm non 

của bé 

 

2 

 

Từ 23/9/2024- 4/10/2024 
Vũ Thị Huyền 

Nguyễn Thị Miền 

 

Dự án: Cái trống 1 
 

Từ 7/10/2024 - 11/10/2024 Nguyễn Thị Miền 
 

 

 

III. CHUẨN BỊ: 

 

 

Nhánh “Bé vui đón trung thu” 

 

 

Nhánh “Trường – lớp mầm non 

của bé” 

 

 

Dự án:  Cái trống 

 

Giáo 

viên 

* Nguyễn Thị Miền 

-Xây dựng kế hoạch bài soạn chủ đề nhánh 

-Tạo môi trường theo chủ đề 

+ Xây dựng các góc chơi, nội dung chơi. 

+ Hình ảnh trung thu.... 

+ Các con rối tay, quoe  

* Vũ Thị Huyền 

-Xây dựng kế hoạch bài soạn chủ đề 

nhánh 

-Tạo môi trường theo chủ đề 

+ Xây dựng các góc chơi, nội dung 

chơi. 

*Nguyễn Thị Miền: 

-Xây dựng kế hoạch thực hiện chủ đề, 

dự án 

-Tạo môi trường theo chủ đề, dự án 

+ Xây dựng các góc chơi, nội dung 

chơi. 

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
14:2

5 0
8/1

0/2
024

bởi N
guyễ

n T
hị M

iề
n ( 

c0
nh_m

ie
nnt )

 –
 T

rư
ờng M

N N
am

 H
ải



15 

 

 

Nhánh “Bé vui đón trung thu” 

 

 

Nhánh “Trường – lớp mầm non 

của bé” 

 

 

Dự án:  Cái trống 

 

+ Một số đồ dùng hóa trang.... 

+Chuẩn bị các nội dung tuyên truyền  về chủ 

đề 

- Chuẩn bị đồ dùng cho các tiết học trong 

chủ đề 

+ Chuẩn bị một số hình ảnh trường 

mầm non, các hoạt động ở trường... 

+Chuẩn bị các nội dung tuyên truyền 

về chủ đề 

- Chuẩn bị đồ dùng cho các tiết học 

trong chủ đề 

+ Chuẩn bị một số hình ảnh về các loại 

chuông gió, các nguyên học liệu làm 

chuông gió 

 + Con rối các loại, tranh chuyện về dự 

án 

+ Chuẩn bị các nội dung tuyên truyền 

về dự án: Trao đổi phụ huynh ủng hộ 

nguyên học liệu 

- Chuẩn bị đồ dùng cho các hoạt động 

trong dự án 

* Vũ Thị Huyền 

- Chuẩn bị các điều kiện về vệ sinh chăm 

sóc: Nước uống, vệ sinh sắp xếp phòng 

nhóm 

- Phối hợp tổ chức các hoạt động giáo  dục 

trẻ trong lớp 

*Nguyễn Thị Miền: 

- Chuẩn bị các điều kiện về vệ sinh 

chăm sóc: Nước uống, vệ sinh sắp 

xếp phòng nhóm 

- Phối hợp tổ chức các hoạt động 

giáo  dục trẻ trong lớp 

* Vũ Thị Huyền 

 -Chuẩn bị các điều kiện về vệ sinh 

chăm sóc: Nước uống, vệ sinh sắp xếp 

phòng nhóm 

- Phối hợp tổ chức các hoạt động giáo 

dục trẻ trong lớp 

Nhà 

trường 

- Duyệt nội dung chuyên môn, kế hoạch bài 

soạn 

-Tư vấn góp ý vào kế hoạch hoạt động, tạo 

môi trường theo chủ đề 

- Duyệt nội dung chuyên môn, kế 

hoạch bài soạn 

-Tư vấn góp ý vào kế hoạch hoạt 

động, tạo môi trường theo chủ đề 

- Duyệt nội dung chuyên môn, kế 

hoạch bài soạn 

-Tư vấn góp ý vào kế hoạch hoạt động, 

tạo môi trường theo chủ đề 

Phụ 

huynh 

-Ủng hộ nguyên học liệu thực hiện chủ đề 

- Cùng con tìm hiểu về trung thu, các hoạt 

động của ngày trung thu 

-Ủng hộ nguyên học liệu thực hiện 

chủ đề 

- Cùng con tìm hiểu về trường, lớp 

học của bé, các hoạt động 

-Ủng hộ nguyên học liệu thực hiện chủ 

đề 

- Cùng con tìm hiểu về  cấu tạo của cái 

trống, các loại trống, những đồ dùng 

có thể làm trống, đồ dùng tạo ra âm 

thanh.. 

Trẻ -Đi học đúng giờ đảm bảo chế độ sinh hoạt 

hàng ngày 

- Đi học đúng giờ đảm bảo chế độ 

sinh hoạt hàng ngày 

 

Xem các hình ảnh về các loại trống, 

một số nguyên học liệu làm trống 

- Thực hiện các nhiệm vụ cô yêu cầu 

để thực hiện dự án 
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IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ: 

tt Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú                                             Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

1 Đón trẻ 

- Cho trẻ nghe bài hát, bản nhạc; thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; Em đi mẫu giáo, trường chúng cháu là 

trường mầm non,bài thơ tình bạn, rước đèn trung thu, múa sư tử…….  

- Hướng dẫn trẻ lễ phép trong khi được hỏi và trả lời, kỹ năng giao tiếp lịch sự 

- Dạy trẻ biết quan tâm, giúp đỡ bạn 

- Nghe một số bài hát, bài thơ, ca dao về chủ đề: Dung dăng dung dẻ, trống cơm, rước đèn tháng tám.... 

- Hướng dẫn trẻ thực hiện công việc trong lớp: Kê bàn, trải chiếu, chuẩn bị đồ đồ dùng giờ ăn 

- Tuyên truyền phụ huynh về dự án:” Làm cái trống”. Huy động phụ huynh ủng hộ nguyên học liệu làm 

trống( Sưu tầm các nguyên học liệu phát ra âm thanh…). 

- Trò chuyện với trẻ về dự án, xem 1 số hình ảnh về cái trống, hoạt động với cái trống 

 

2 Thể dục sáng 

- Khởi động: Đi theo nhịp trống 

- Trọng động: Tập 5 động tác kết hợp với  bài: Trường chúng cháu là trường mầm non, Thùng thình 

thùng thình...  

- Hô hấp: Ngửi hoa 

-  Tay: Giơ cao, đưa ra phía trước 

-  Lưng, bụng, lườn: cúi về phía trước, nghiêng người sang 2 bên, vặn người sang 2 bên.  

- Chân: Ngồi xuống, đứng lên co duỗi chân    

- Bật: Chụm Tách chân 

- Trò chơi: Trời nắng trời mưa 

- Hồi tĩnh:.Làm chim bay nhẹ nhàng 

 

  

Nhánh 1 

Ngày 16/9 

Lĩnh vực: PTNT 

-Tên HĐH : Tìm 

hiểu về tết trung 

thu 

Ngày 17/9 

Lĩnh vực: PTTM 

-Tên HĐH: Vẽ 

Đèn lồng 

 

Ngày 18/9 

Lĩnh vực: PTTC 

-Tên HĐH: Đi nối 

bàn chân tiến, lùi 

Ngày 19/9 

Lĩnh vực: PTNT 

-Tên HĐH Số 6( 

Tiết 1) 

 

Ngày 20/9 

Lĩnh vực: PTNN 

-Tên HĐH:Thơ 

“ông sảo ông sao 

 

 

Nhánh 2 

Ngày .23/9 

- Lĩnh vực: PTNT 

Tên HĐH: Thăm 

quan trường mầm 

non 

Ngày 24/9. 

- Lĩnh vực: PTTC 

-Tên HĐH: Bật 

liên tục vào vòng 

 

Ngày .25/9 

Lĩnh vực: PTTM 

-Tên HĐH: Cắt dán 

dây xúc xích 

 

Ngày 26/9 

Lĩnh vực: PTNN 

-Tên HĐH: 

Đồng dao “ 

Dung dăng dung 

dẻ 

Ngày .27/9 

Lĩnh vực: PTTM 

-Tên HĐH: Dạy 

hát bài: “Em đi 

mẫu giáo 
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tt Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú                                             Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Ngày 30/9. 

- Lĩnh vực: PTTC 

Tên HĐH: Tiết học 

"Đi trên dây” 

 

 

Ngày .1/10 

Lĩnh vực: 

PTTC_KNXH 

-Tên HĐH: Lớp 

chúng ta đoàn kết 

Ngày 2/10 

Lĩnh vực: PTNN 

Tên HĐH:Truyện” 

Mời bạn đến chơi 

nhà” 

Ngày .3/10 

- Lĩnh vực: PTNT 

-Tên HĐH:  So 

sánh sự giống và 

khác nhau của 2 

nhóm đồ chơi 

Ngày 4/10 

Lĩnh vực: PTTM 

-Tên HĐH: Nặn đồ 

chơi trong lớp 

 

 

Nhánh 3 

Ngày .7/10 

- Lĩnh vực: PTNT 

-Tên HĐH: Khám 

phá cái trống 

Ngày 8/10 

Lĩnh vực: PTTM 

-Tên HĐH: Dạy 

hát” Trống cơm” 

 

Ngày .9/10 

- Lĩnh vực: PTTC 

-Tên HĐH: Đứng 

một chân, giữ thẳng 

người trong 10 giây 

Ngày 10/10 

- Lĩnh vực: PTNN 

-Tên HĐH: Làm 

quen chữ cái o - ô 

- ơ 

Ngày .11/10 

Lĩnh vực: PTTM 

-Tên HĐH: Làm 

Cái trống 

 

 

 Nhánh 1 

Ngày 16/9 

- QS: Đầu sư tử 

- TCVĐ: Đi bằng 

mép ngoài bàn 

chân" 

- Chơi tự do 

Ngày 17/9 

- QS: Nắng 

- TCVĐ: Đi theo 

dấu chân" 

- Chơi tự do 

Ngày 18/9 

- QS: Hoa đậu biếc 

- TCVĐ: thả đỉa ba 

ba 

- Chơi tự do 

Ngày 19/9 

-QS: Lá cây trầu 

bà 

- TCVĐ: Dung 

dăng dung dẻ 

Ngày 20/9 

- QS: Gió 

-TCVĐ: Kéo co. 

- Chơi tự do 

 

 

 

Nhánh 2 

Ngày .23/9 

- Hướng dẫn cách 

chơi đồ chơi ngoài 

trời 

- TCVĐ: Đi cầu đi 

quán 

Chơi tự do tại khu  

vườn cổ tích 

Ngày .24/9 

- Qs: Thời tiết 

- TCVĐ: Bật qua 

các ô 

-Chơi tự do 

 

Ngày .25/9 

- QS: Hoa mẫu đơn 

- TCVĐ: Lộn cầu 

vồng 

- Chơi tự do 

 

Ngày .26/9 

- Quan sát khuôn 

viên trường mầm 

non 

- TCVĐ: Xi mô 

khoai 

- Chơi tự do 

Ngày .27/9 

- Qs: Thời tiết 

- TCVĐ: "Đi bằng 

mép ngoài bàn 

chân - Chơi tự do 

 

 

 

Ngày 30/9 

- Quan sát:  Lá mít 

- TCVĐ: Mèo đuổi 

chuột 

- Chơi tự do 

Ngày 1/10 

- Quan sát: Một số 

ký hiệu trong 

trường 

TCV Đ: Xi mô 

khoai 

Ngày 2/10 

- QS: Vườn trường 

- TCVĐ: Bật liên 

tục qua các ô 

- Chơi tự do 

Ngày 3/10 

QS: Lá lộc vừng 

- TCVĐ: Đánh 

cầu giấy 

- Chơi tự do 

Ngày 4/10 

Thực hành chăm 

sóc cây xanh: 

Nhặt lá úa, nhổ 

cỏ..... 

- TCVĐ: Mèo đuổi 
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tt Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú                                             Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

- Chơi tự do chuột 

- Chơi tự do 

  Nhánh 3 

Ngày 7/10 

- Quan sát lá khế. 

- TCV Đ: Trò chơi 

đi thăng bằng trên 

dây 

- Chơi tự do 

Ngày 8/10 

- Quan sát: Quan sát 

một số biểu hướng 

dẫn an toàn khi chơi 

- TCVĐ: Rồng rắn 

lên mây 

- Chơi tự do 

Ngày 9/10 

- QS:  Trống trường  

- TCVĐ: Âm thanh 

của trống. 

- Chơi tự do 

 

Ngày 10/10 

 

QS:  Thời tiết 

trong ngày 

- TCVĐ: Kéo co. 

- Chơi tự do 

 

Ngày 11/10 

-QS:  

- TCV Đ: Xi mô 

khoai 

- Chơi vẽ các hình 

ngộ nghĩnh trên 

gạch 

 

5 Vệ sinh, ăn, ngủ 

- Rèn kỹ năng rửa tay bằng xà phòng 

- Rèn kỹ năng đánh  răng 

- Mời cô, mời bạn khi ăn  

- Đi vệ sinh đúng nơi quy định .Thực hiện nội quy khi đi vệ sinh: Đi đúng nơi khu vực, rửa tay sau khi đi 

vệ sinh 

- Trò chuyện với trẻ  nhận biết 3 bữa ăn chính  trong ngày: Sáng, trưa, tối 

- Rèn luyện kỹ năng lau mặt 

- Hướng dẫn trẻ thực hiện công việc trong lớp: Kê bàn, trải chiếu, chuẩn bị đồ dùng giờ ăn…. 

 

 

  Nhánh 1 

Ngày .16/9 

- Cho trẻ nghe các 

bài hát: Rước đèn 

trung thu, múa sư 

tử… 

- Chơi tự do theo 

góc 

Ngày .17/9 

- Tổ chức cho trẻ 

vui tết trung thu 

- Chơi tự do với 

các đồ chơi 

Ngày .18/9 

- Dạy trẻ đọc bài 

thơ: Ông sảo ông 

sao  

- Chơi tự do với các 

đồ chơi 

 

Ngày .19/9 

- Hướng dẫn trẻ:  

Đếm đến 10 

- Chơi tự do theo 

góc - Chơi tự do 

các góc 

Ngày .20/9 

- Dạy trẻ biết nói 

và có cử  chỉ lễ 

phép lịch sự trong 

giao tiếp 

- Tổng kết chủ đề 

 

  Nhánh 2 

Ngày .23/9 

- Cho trẻ nghe các 

bài hát:Trường 

chúng cháu là 

trường mầm non, 

Bàn tay cô giáo,  

- Chơi với các đồ 

chơi khác nhau 

Ngày .24/9 

- Rèn trẻ kỹ năng 

lau mặt 

- Chơi đồ chơi 

trong lớp 

 

Ngày .25/9 

Trò chuyện với trẻ 

về nghĩa của 1 số 

từ: Đồ chơi nấu ăn, 

đồ chơi bán hàng, 

đồ chơi xây dựng 

- Chơi đồ chơi 

trong lớp 

Ngày .26/9 

-  Trò chơi  ai 

đếm giỏi 

- Chơi theo nhóm 

 

Ngày .27/9 

- Nhắc nhở nề nếp 

đi học 

- Tổng kết chủ đề 
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tt Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú                                             Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

  

Ngày 30/9 

- Tổ chức trò chơi 

âm nhạc: Bé làm ca 

sĩ 

 Chơi đồ chơi 

trong lớp 

Ngày 1/10 

-Ôn luyện chữ cái 

o,ô,ơ 

- Nghe bài hát: Vui 

đến trường 

- Chơi tự do với 

các đồ chơi 

Ngày 2/10 

Tổ chức trò chơi: 

Ai đếm giỏi 

- Chơi tự do theo 

góc 

Ngày 3/10 

- Dạy trẻ biết tôn 

trọng và hợp tác 

cùng bạn trong 

các góc chơi 

 - Chơi tự do 

 

Ngày 4/10 

Tổng kết chủ đề: 

Nghe , hát bài hát,: 

Em đi mẫu giáo   

- Mở dự án: Làm 

cái trống: Tổ 

chức cho trẻ nghe 

âm thanh của 

tiếng trống khác 

nhau. Tạo tình 

huống cho trẻ làm 

cái trống để làm 

đồ chơi trong góc 

âm nhạc của lớp 

 

  Nhánh 3 

Ngày 7/10 

- Tìm hiểu về 

nguyên liệu phát ra 

âm thanh 

- Hướng dẫn trẻ đặt 

câu hỏi truy vấn về 

cái trống 

- Chơi tự do các góc 

 

Ngày 8/10 

- Ôn luyện chữ số 

đã học 

- Tuyên truyền phụ 

huynh cùng con 

sưu tầm nguyên 

học liệu làm cái 

trống: Vỏ hộp sữa 

Chơi đồ chơi trong 

lớp 

Ngày 9/10 

- Cho trẻ xem quy 

trình làm cái trống 

- Cho tự do theo 

các góc 

 

 

Ngày 10/10 

- Hướng dẫn các 

nhóm vẽ bản thiết 

kế cái trống, 

chuẩn bị đồ dùng 

làm cái trống 

- Chơi tự do với 

các đồ chơi  lắp 

ghép 

 

Ngày 11/10 

- Ngày hội trống 

- Các nhóm dọn 

dẹp vệ sinh  

- Tổng kết chủ đề 

 

 

 

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC 

     

   

TT Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi 

trong góc chơi 

Chuẩn bị N

1 

N2 N3 

   - Trẻ biết các nguyên liệu *Nấu ăn: - Tranh mẫu thao tác chế biến x   
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Phân 

vai 

 

 

Nấu ăn 

chế biến món ăn và thực 

hành một số thao tác trong 

chế biến 

-Biết sử dụng thành thạo các  

dụng cụ ăn uống 

- Chế biến món bắp cải  

- Chế biến món trứng rán 

- Chế biến tôm hấp 

 

các món ăn 

- Tranh thao tác mời khách và 

giao hàng cho khách. 

- Các đồ dùng nấu ăn: Nồi, 

chảo, bát, thìa…. 

- Một số loại thực phẩm chế 

biến món ăn: Nguyên liệu làm 

bánh nướng, bánh dẻo 

- Tranh các bước chế biến và 

nguyên liệu nấu món rau bắp 

cải xào 

 x  

- Tranh các bước chế biến và 

nguyên liệu nấu món trứng rán 
  x 

 

 

 

Bác sĩ 

-Trẻ biết thể hiện vai chơi 

bác sĩ, thực hiện các kỹ năng 

khám bệnh. 

-Biết lựa chọn thuốc phù hợp 

cho bệnh nhân 

-Trò chơi: Khám bệnh 

cho bệnh nhân 

- Cấp phát thuốc,  

- Tuyên truyền về vệ sinh 

cá nhân sạch sẽ 

-Đồ dùng trang phục bác sĩ 

-Một số loại thuốc lọ, thuốc 

viên 

-Bảng ghi tên thuốc tương ứng 

với bệnh 

- Bảng hành vi đúng sai khi 

chăm sóc sức khỏe cá nhân 

x x x 

 

Bán 

hàng 

-Trẻ biết giao tiếp  với khách 

hàng bằng cử chỉ ngôn ngữ 

lịch sự trong góc chơi 

- Tự lựa chọn trò chơi, phân 

vai chơi, lựa chọn vật liệu 

chơi, thực hiện vai trò trong 

nhóm chơi. 

- Bán  đồ chơi: Xích đu , 

đu quay, cầu trượt... 

-Bán một số đồ chơi 

- Bán đồ chơi tự tạo  do 

cô và trẻ cùng làm 

- Đóng gói một số sản 

phẩm: Bánh kẹo, trang trí 

- Một số đồ chơi tự tạo, đồ 

chơi hiện đại 

-.Đồ dùng phụ kiện để trẻ trang 

trí 

- Các loại bánh kẹo, đồ dùng 

cá nhân: Mũ, túi..... 

x x  
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1 mũ..... 

- Bán một số thực phẩm 

chế biến sẵn: Bánh kẹo, 

thịt...Các thực phẩm 

cá,rau trứng khác nhau 

- Bảng giá sản phẩm 

 

 Bán nguyên liệu làm 

trống: Bóng bay, hộp sữa, 

đồ dùng trang trí trống 

Bổ xung 1 số nguyên liệu tái 

chế để làm trống: Vỏ lọ sữa to 

nhỏ khác nhau 

  x 

 

 

Gia 

đình 

-Trẻ biết đóng vai một số 

thành viên trong gia đình 

- Biết thể hiện được vị trí của 

mình trong gia đình, công 

việc và nhiệm vụ của mỗi 

thành viên 

- Đóng vai bố mẹ, các 

con 

- Các thành viên phân 

công công việc 

- Tổ chức một số hoạt 

động của gia đình: Sinh 

nhật, bữa cơm gia đình, 

xem tivi......... 

- Một số đồ dùng trong gia 

đình, đồ dùng tổ chức sự kiện. 

- Hình ảnh hướng dẫn kỹ năng 

chơi 

 

x x x 

2  

 

Góc 

nghệ 

thuật 

 

 

 

 

Tạo 

hình 

- Trẻ biết sử dụng và phối 

hợp các nguyên học liệu 

khác nhau để tạo thành sản 

phẩm tạo hình đẹp 

- Rèn  kỹ năng tô màu, sự 

khéo léo, nhanh nhẹn và tính 

tỉ mỉ …. 

- Giáo dục trẻ biết yêu cái 

đẹp và tự tạo ra cái đẹp. 

- Nặn một số đồ chơi, 

bánh trung thu 

- Cắt dán , vẽ đèn lồng 

- Tranh mẫu thao tác vẽ, nặn 

- Một số đồ chơi được làm từ 

các nguyên học liệu khác nhau 

- Giấy vẽ, bút, màu sáp, màu 

nước, giấy màu, hộp giấy, vỏ 

sữa, lọ nhựa, lá khô 

- Nguyên học liệu làm chuông 

gió: Thanh tre, vỏ ngao, nắp 

chai nhôm… 

x   

-Vẽ trường mầm non của 

bé 

- Nặn đồ chơi 

- Cắt dán ,Trang trí: Rèm 

cửa lớp, cắt dán đồ chơi 

trong sân trường, cắt dán 

dây xúc xích 

- In hình đồ chơi 

  

x 
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- Làm đồ dùng sáng tạo 

   -Vẽ cái trống 

- Cắt dán hình trang trí 

trống 

  x 

  Âm 

nhạc 

-Biết sử dụng một số dụng 

cụ âm nhạc , tạo ra các âm 

thanh khác nhau theo sở 

thích 

-Biết sử dụng một số trang 

phục âm nhạc trong biểu 

diễn 

- Sử dụng các dụng cụ 

âm nhạc tạo ra các âm 

thanh khác nhau 

- Chơi trò chơi âm nhạc 

-Một số dụng cụ âm nhạc: 

Trống, thanh la, đàn 

- Một số đồ dùng biểu diễn: 

Mũ múa, míc hát, nơ.... 

- Hình ảnh gợi ý, bảng thi đua 

x x x 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Xây 

dựng 

 

 

 

 

Thiết kế 

công 

trình 

-Trẻ biết xếp mô hình ngôi 

nhà của bé theo mẫu và theo 

cách sáng tạo của trẻ. 

-Trẻ biết sắp xếp, bố trí các 

khu vực hợp lý khoa học, sử 

dụng đồ dùng đa dạng 

- Rèn kỹ năng quan sát, tư 

duy và sự phối hợp các thành 

viên trong nhóm. Chơi đoàn 

kết với bạn . 

- Xây khuôn viên trường 

mầm non 

- Mô hình, mẫu trường mầm 

non 

- Các khối lắp ghép, hàng rào, 

thảm cỏ, cây…. 

- Một số mẫu thiết kế cho trẻ 

tham khảo 

 

x x x 

 

 

Lắp 

ghép 

-Trẻ biết sử dụng các miếng 

lắp ghép tạo hình các mẫu 

nhà khác nhau 

- Biết phối hợp cùng các bạn 

- Lắp Ghép  mô hình ngôi 

nhà khác nhau.. 

-Lắp ghép mô hình đồ 

chơi 

- Các miếng ghép khác nhau 

đủ màu sắc,kích cỡ 

- Mẫu lắp ghép tham khảo 

x x x 

  

4  

 

 

 

 

Trẻ biết thực hiện và thao tác 

các trò chơi trong các bảng 

- Tìm hiểu về lớp học ( 

Đồ chơi,  đồ dùng học tập 

các hoạt động,) 

- Lô tô hình ảnh về đồ chơi các 

hoạt động ở lớp của cô và 

trẻ...một số hành vi đúng sai 

của trẻ với bạn và khi tham gia 

 x  
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Góc 

học tập 

 

 

 

Khám 

phá xã 

hội 

chơi 

- Ôn luyện và củng cố nhận 

thức của trẻ 

- Rèn khả năng tư duy, ghi 

nhớ, sáng tạo của trẻ. 

- Hoàn thành công việc được 

giao 

- Tìm hiểu một ngày ở 

lớp( Cô- Trẻ) 

- Hành vi đúng sai của trẻ 

khi chơi với bạn và đồ 

chơi 

các hoạt động ở lớp 

Tìm hiểu về trung thu: 

Hoạt động, món ăn, đồ 

chơi trung thu 

- Hình ảnh tranh lô tô về trung 

thu 
x   

-Tìm hiểu về cái trống : 

Những vật liệu phát ra 

âm thanh,  sưu tầm các 

loại chuông gió 

- Gắn quy trình làm trống 

- Tranh lô tô về đồ dùng phát 

ra âm thanh và không phát ra 

âm thanh, tranh quy trình làm 

trống 

  x 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toán 

- ôn Tô màu số 5 

- Gài đúng số lượng trong 

phạm vi 5 

- So sánh sự giống và 

khác nhau của 2 đồ chơi 

- Hình ảnh đồ dùng đồ chơi các 

góc 

- Số 5 in rỗng 

- Bảng gài có số lượng 

Hình ảnh một số loại đồ chơi 

có đặc điểm giống và khác 

nhau về công dụng, chất liệu 

theo số lượng 

x   

Trò chơi với số 6: Tô 

màu số 6, tập viết, tô 

nhóm số lượng 6.... 

- Chơi một số trò chơi 

dân gian: Cắp của số 

lượng trong phạm vi 6 

Cắt dán đủ số lượng 6, tô 

màu số 6, ghép , xếp hình 

-  Các bài, tranh rỗng, tranh số 

lượng, tranh số chấm mờ.... 

- Sỏi 

- Số lượng 

- Hình ảnh đồ dùng đồ chơi 

- kéo, keo, đất nặn, chấm 

 x x 
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số 6 tròn... 

  

 

Chữ cái 

 - Gạch chân chữ cái đã 

học trong từ có nội dung 

về lớp học, trường mầm 

non, an toàn 

- Sao chép các chữ cái 

trong từ  

- Ghép từ về trường mầm 

non, đồ dùng đồ chơi và 

các hoạt động 

- Nối chữ trong từ 

- Tô màu chữ theo yêu 

cầu 

- Ghép các nét chữ: o,ô, ơ 

-Tranh ảnh có nội dung về chủ 

đề lớp học, trường mầm non, 

trung thu , cái trống 

- Tranh thơ chữ to có chữ cái 

cần gạch chân o,ô,ơ 

x x x 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

Góc 

sách 

truyện 

 

 

 

 

Xem 

sách 

- Trẻ biết cách mở sách và 

xem sách đúng cách 

- Biết tạo ra các quyển 

album về gia đình của bé 

- Giáo dục trẻ biết giữ gìn và 

sắp xếp sách gọn gàng. 

- Xem một số truyện, thơ 

về trường lớp mầm non, 

trung thu 

- Làm album về trường 

lớp mầm non 

- Một số sách có nội dung về 

chủ đề 

- Tranh thơ chữ to: Tình bạn,  

mèo con đi học , truyện mời 

bạn đến chơi nhà........... 

- Sách Album về chủ đề 

x x x 

 

Kể 

truyện 

-Trẻ biết kể chuyện theo 

tranh theo thứ tự 

-Biết sử dụng các con rối tay 

để kể những câu chuyện mà 

trẻ thích về gia đình 

- kể chuyện theo tranh 

- Kể trên sa bàn rối 

- Hình ảnh cô giáo, các bạn  

các hoạt động tương ứng  

- Một số rối  

x x x 
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         GIÁO VIÊN XÂY DỰNG                                                                     XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

Góc thiên nhiên 

- Trẻ được chăm sóc  cây 

xanh 

- Trẻ có kỹ năng thực hành 

các thao tác theo yêu cầu và 

phù hợp với đặc tính của đối 

tượng 

- Có hành vi giữ gìn vệ sinh, 

bảo vệ môi trường. 

- Giáo dục chơi an toàn khi 

tiếp xúc với: Đát, cát, …. 

- Lau lá cây 

- Tưới nước cho cây 

 

- Một số loại cây xanh 

- Bình tưới nước 

x x x 

 

 

7 

 

 

Góc vận động 

 

- Rèn một số kỹ năng vận 

động, sự khéo léo và sức bền 

của cơ thể 

- Phối hợp cùng các bạn khi 

tham gia vận động 

-Chơi một số trò chơi: 

Đáđánh cầu giấy, ném 

boling,  

- Chơi các trò chơi trên 

hình vẽ ở hiên 

Cầu làm bằng giấy, Boling,. 

 

x x x 
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